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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/11/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7942
	Phạm Hữu Phượng
	Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	8068
	Phạm Hữu Thắng
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	8070
	Hoàng Tiến Đạt
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	8072
	Nguyễn Thị Phương
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	8076
	Nguyễn Văn Lâm
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	8080
	Phan Tiến Huy
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	8082
	Bùi Huyền Ngọc Cảnh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	8083
	Phạm Thị Ngọc Nhàn
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	8092
	Mai Hồng Thanh
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10 
	8095
	Trần Duy Thuận
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	8097
	Trần Xuân đức
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	8141
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	8205
	Trần Thị Nhung
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	8206
	Nguyễn Văn Hồng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	8211
	Nguyễn Bốn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	8214
	Lê Thị Hoài
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	8214
	Võ Văn Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	8217
	Phan Thị Thùy Dương
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	8218
	Trần Văn Hóa
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	8219
	Nguyễn Thị Oanh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	8223
	Lê anh Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	8224
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	8227
	Phan Lê Hoàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	8228
	Hoàng Quang Linh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	8229
	Lê văn Thanh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	8231
	Lưu Văn Tiến
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	8232
	Hồ Thị Phương Thảo
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	8236
	Dương Ngọc Vững
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	8238
	Nguyễn Tất Thành
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30 
	8239
	Phạm Thị Nhung
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	8240
	Nguyễn Thị Mai Ly
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	8568
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


